
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 67DCKT22

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 630,000

1 67DCKT20012 NGUYỄN THỊ LAN ANH 24/02/1998 |6.3 C+ |3.3 F |2.7 F |2.5 F |8.8 A |7.0 B |4.7 D |5.4 D+ 3 45,000

2 67DCKT20001 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 30/07/1998 |9.0 A |8.6 A |9.7 A |7.4 B |6.1 C+ |6.6 C+ |7.8 B |6.2 C+ 0 0

3 67DCKT20013 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 27/12/1998 |7.3 B |3.7 F |2.9 F |3.2 F |4.5 D |6.1 C+ |4.7 D |6.5 C+ 3 45,000

4 67DCKT20020 NGUYỄN TÚ ANH 21/07/1998 |7.5 B |4.5 D |6.2 C+ |3.5 F |7.9 B |7.2 B |5.7 C |5.3 D+ 1 15,000

5 67DCKT20004 TRẦN QUANG ANH 03/10/1998 |7.5 B |6.7 C+ |6.8 C+ |2.4 F |7.8 B |5.2 D+ |5.8 C |7.3 B 1 15,000

6 67DCKT20006 TRỊNH HẢI ANH 04/09/1998 |8.9 A |6.3 C+ |9.7 A |3.7 F |8.7 A |9.3 A |6.8 C+ |6.6 C+ 1 15,000

7 67DCKT20022 BÙI THỊ NGỌC ÁNH 22/01/1998 0 0

8 67DCKT20021 TRẦN THỊ ÁNH 30/07/1998 |6.3 C+ |4.6 D |3.4 F |3.2 F |3.7 F |3.1 F |6.4 C+ |4.3 D 4 60,000

9 67DCKT20025 DƯƠNG THÚY BÌNH 02/07/1998 |8.9 A |5.5 C |5.9 C |4.7 D |5.4 D+ |7.2 B |7.1 B |6.4 C+ 0 0

10 67DCKT20027 LÊ THỊ THANH BÌNH 31/10/1998 |8.5 A |4.3 D |5.0 D+ |2.8 F |4.3 D |4.7 D |5.4 D+ |5.2 D+ 1 15,000

11 67DCKT20030 NGUYỄN VĂN KHÁNH CHÂU 03/06/1998 |5.9 C |3.9 F |2.6 F |2.5 F |3.7 F |5.0 D+ |5.4 D+ |5.4 D+ 4 60,000

12 67DCKT20032 DƯƠNG LINH CHI 19/11/1998 0 0

13 67DCKT20038 NGUYỄN THỊ DUNG 25/10/1998 |9.6 A |7.7 B |9.5 A |9.1 A |9.4 A |7.3 B |5.4 D+ |5.7 C 0 0

14 67DCKT20039 NGUYỄN THUỲ DUNG 15/06/1998 |8.6 A |7.0 B |9.7 A |3.3 F |8.1 B+ |5.2 D+ |6.4 C+ |5.2 D+ 1 15,000

15 67DCKT20043 BÙI THỊ ĐÀO 06/01/1998 |8.1 B+ |7.0 B |6.0 C+ |4.7 D |3.4 F |7.4 B |6.4 C+ |5.3 D+ 1 15,000

16 67DCKT20046 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 22/04/1998 |5.8 C |5.1 D+ |4.4 D |4.8 D |5.0 D+ |3.1 F |5.4 D+ |5.6 C 1 15,000

17 67DCKT20048 KIỀU THỊ NGỌC HÀ 15/03/1998 |7.6 B |6.9 C+ |5.5 C |8.2 B+ |5.3 D+ |4.5 D |7.1 B |5.2 D+ 0 0

18 67DCKT20049 NGUYỄN THU HÀ 05/01/1998 |8.3 B+ |7.0 B |9.1 A |8.6 A |6.6 C+ |7.4 B |7.5 B |5.5 C 0 0

19 67DCKT20054 HOÀNG THỊ HỒNG HẢI 07/02/1998 |8.3 B+ |8.1 B+ |9.6 A |8.6 A |5.7 C |8.3 B+ |6.8 C+ |6.4 C+ 0 0

20 67DCKT20074 ĐỖ THÚY HIỀN 08/02/1998 |6.3 C+ |5.0 D+ |5.9 C |7.4 B |7.0 B |2.4 F |6.1 C+ |4.3 D 1 15,000

21 67DCKT20072 VŨ THỊ THU HIỀN 20/12/1998 |8.8 A |5.6 C |7.9 B |5.8 C |6.6 C+ |7.8 B |6.4 C+ |5.3 D+ 0 0

22 67DCKT20060 HOÀNG THỊ HẰNG 02/09/1998 |6.8 C+ |4.0 D |5.1 D+ |3.9 F |4.6 D |6.3 C+ |6.1 C+ |5.3 D+ 1 15,000

23 67DCKT20080 NGUYỄN THỊ HOA 14/04/1998 |9.6 A |6.9 C+ |9.1 A |9.3 A |8.9 A |7.1 B |8.2 B+ |5.5 C 0 0

24 67DCKT20100 HOÀNG THỊ NGỌC HUYỀN 01/03/1998 |7.8 B |7.2 B |8.6 A |6.9 C+ |9.0 A |8.0 B+ |8.2 B+ |5.4 D+ 0 0

25 67DCKT20098 NGUYỄN THỊ HUYỀN 18/10/1998 |8.8 A |7.4 B |7.7 B |4.6 D |8.5 A |8.5 A |7.1 B |6.6 C+ 0 0

26 67DCKT20103 NGUYỄN THỊ HUYỀN 09/09/1998 |8.3 B+ |5.0 D+ |7.0 B |3.5 F |3.0 F |5.9 C |7.8 B |6.6 C+ 2 30,000

27 67DCKT20094 PHẠM THỊ HƯỜNG 15/02/1998 |8.9 A |8.6 A |9.7 A |8.9 A |6.0 C+ |7.7 B |8.5 A |5.2 D+ 0 0

28 67DCKT20096 THÂN THỊ HƯỜNG 25/02/1998 |7.6 B |5.4 D+ |5.9 C |6.0 C+ |3.8 F |7.1 B |4.8 D |5.7 C 1 15,000

29 67DCKT20112 HỒ THỊ LAN 16/11/1998 |8.9 A |7.9 B |7.8 B |8.2 B+ |6.4 C+ |7.0 B |7.5 B |5.0 D+ 0 0

30 67DCKT20111 NGUYỄN THỊ LAN 15/02/1997 |8.6 A |6.6 C+ |7.9 B |6.1 C+ |8.3 B+ |6.1 C+ |6.9 C+ |5.5 C 0 0

31 67DCKT20129 NGUYỄN QUANG LINH 22/12/1998 |7.1 B |6.9 C+ |3.8 F |4.2 D |5.7 C |6.0 C+ |6.9 C+ |6.9 C+ 1 15,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 630,000
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32 67DCKT20122 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 07/06/1998 |8.0 B+ |5.4 D+ |2.1 F |7.2 B |7.7 B |7.7 B |6.5 C+ |5.0 D+ 1 15,000

33 67DCKT20132 LÊ THỊ THUÝ LOAN 01/02/1998 |9.5 A |8.4 B+ |9.7 A |6.1 C+ |8.6 A |8.3 B+ |7.5 B |6.0 C+ 0 0

34 67DCKT20136 TRỊNH THỊ LUYẾN 23/12/1998 |8.8 A |8.2 B+ |8.8 A |2.6 F |8.2 B+ |8.0 B+ |7.7 B |5.7 C 1 15,000

35 67DCKT20145 NGUYỄN THỊ MAI 27/06/1998 0 0

36 67DCKT20142 TRẦN THỊ NGỌC MAI 17/03/1998 |8.9 A |8.1 B+ |8.0 B+ |8.6 A |9.3 A |7.8 B |7.1 B |8.0 B+ 0 0

37 67DCKT20143 VŨ THỊ THANH MAI 04/03/1998 |8.9 A |9.3 A |9.5 A |8.6 A |9.3 A |6.3 C+ |8.7 A |7.0 B 0 0

38 67DCKT20154 NGUYỄN THỊ NĂNG 12/03/1997 |7.7 B |4.8 D |5.4 D+ |3.5 F |2.9 F |6.7 C+ |5.2 D+ |4.0 D 2 30,000

39 67DCKT20159 LÊ THỊ NGỌC 03/05/1998 |8.3 B+ |7.0 B |9.1 A |9.3 A |6.1 C+ |8.1 B+ |6.2 C+ |6.9 C+ 0 0

40 67DCKT20160 TRẦN HỒNG NGỌC 10/12/1998 |7.8 B |8.3 B+ |9.0 A |5.3 D+ |8.0 B+ |5.3 D+ |6.8 C+ |6.6 C+ 0 0

41 67DCKT20169 NGUYỄN TRẦN ĐĂNG NINH 20/04/1998 |6.1 C+ |4.4 D |3.4 F |2.6 F |6.7 C+ |4.6 D |5.2 D+ |5.5 C 2 30,000

42 67DCKT20168 TRẦN THỊ NGỌC NINH 27/05/1998 |8.0 B+ |7.6 B |6.4 C+ |7.6 B |7.9 B |8.4 B+ |8.4 B+ |4.6 D 0 0

43 67DCKT20170 DƯƠNG THỊ OANH 23/10/1998 |9.0 A |8.1 B+ |9.7 A |4.9 D |7.9 B |9.1 A |7.7 B |4.8 D 0 0

44 67DCKT20179 TÀO ÁI PHƯƠNG 25/05/1998 |8.6 A |6.7 C+ |9.3 A |7.9 B |2.5 F |4.8 D |5.3 D+ |5.5 C 1 15,000

45 67DCKT20178 VƯƠNG THỊ PHƯƠNG 21/03/1998 |8.4 B+ |7.0 B |9.5 A |7.7 B |4.7 D |6.3 C+ |6.0 C+ |6.6 C+ 0 0

46 67DCKT20187 TRẦN THỊ SOI 21/11/1998 0 0

47 67DCKT20189 LƯỜNG THỊ THANH TÂM 05/10/1998 |8.6 A |5.4 D+ |2.7 F |8.9 A |2.6 F |6.0 C+ |4.5 D |4.7 D 2 30,000

48 67DCKT20197 MẠC THỊ THẢO 25/08/1998 |8.9 A |6.2 C+ |9.0 A |6.8 C+ |6.2 C+ |8.8 A |7.1 B |6.4 C+ 0 0

49 67DCKT20198 NGUYỄN THỊ THẢO 18/08/1998 |6.2 C+ |5.3 D+ |6.7 C+ |5.1 D+ |2.8 F |6.1 C+ |2.4 F |4.7 D 2 30,000

50 67DCKT20202 NGUYỄN THỊ THƠM 06/09/1998 |7.6 B |4.8 D |3.4 F |6.5 C+ |7.0 B |7.1 B |5.2 D+ |6.7 C+ 1 15,000

51 67DCKT20204 NGUYỄN THỊ THU 24/05/1998 |6.3 C+ |7.8 B |6.8 C+ |6.0 C+ |5.1 D+ |7.3 B |5.5 C |4.0 D 0 0

52 67DCKT20214 NGUYỄN THỊ THÚY 18/06/1998 |9.2 A |7.4 B |9.7 A |9.5 A |9.4 A |9.3 A |8.4 B+ |6.9 C+ 0 0


